
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, THÁNG 7 NĂM 2024
Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường nước mặt: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt:
- Bảng 1. Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, đối với các thông số quan trắc như: NH4+ (tính theo N), NO2- (tính theo N), Cl- và dầu mỡ tổng.
- Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước, đối với các thông số quan trắc như: pH, DO, TSS, COD, BOD5 và Coliform. Phân loại chất lượng nước gồm các mức:
+  Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
+ Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 
+ Mức C: Chất lượng nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

+ Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường nước biển ven bờ: QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: 
- Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước.

- Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển.

I. Môi trường nước mặt

1.1. Huyện Cầu Kè

a) Chất lượng nước mặt môi trường nền

Vị trí lấy mẫu

- Xã An Phú Tân, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (NM03)

- Thượng nguồn sông Cầu Kè (NM04)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM03
	NM04
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,97
	6,84
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	6,14
	5,66
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	65,9
	38,7
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	11,5
	10,7
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	2,6
	2,4
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,312
	0,416
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	35,5
	33,4
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,020
	0,009
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,460
	0,378
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,04
	0,03
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,4
	0,8
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.102
	2,4.102
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM03 và NM04: thông số NH4+ (tính theo N) vượt quy chuẩn (Bảng 1)
b) Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu 

- Sông tại chợ huyện Cầu Kè (NM7)

- Sông Hậu tại xã Hòa Tân (NM9)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM7
	NM9
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,88
	6,81
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	5,71
	6,02
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	81,2
	31,4
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	19,1
	4,6
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	2,8
	1,6
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,331
	0,108
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	89,8
	32,7
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,079
	0,008
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,218
	0,307
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,07
	0,05
	-
	-
	-
	-

	11
	As
	mg/L
	-
	0,0013
	0,01 (bảng 1)

	12
	Pb
	mg/L
	-
	<0,0006 
	0,02 (bảng 1)

	13
	Fe
	mg/L
	-
	1,13
	0,5 (bảng 1)

	14
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,4
	0,9
	5,0 (bảng 1)

	15
	Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	
	
	

	
	BHC
	µg/L
	-
	<0,015 
	-
	-
	-
	-

	
	Heptachlor & heptachlor epoxide
	µg/L
	-
	<0,09 
	0,2 (bảng 1)

	
	Aldrin
	µg/L
	-
	<0,015 
	0,1 (bảng 1)

	
	Chlodrane
	µg/L
	-
	<0,015 
	-
	-
	-
	-

	
	Endrin
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	-
	-

	
	Endosulfan
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	-
	-

	
	DDTs
	µg/L
	-
	<0,09 
	1,0 (bảng 1)

	
	Dieldrin
	µg/L
	-
	<0,09 
	0,1 (bảng 1)

	16
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.104
	4,3.103
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 

- Điểm NM7: thông số COD, NH4+ (tính theo N), NO2- (tính theo N) và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)

- Điểm NM9: thông số Fe không đạt quy chuẩn (Bảng 1)

1.2. Huyện Càng Long

a) Chất lượng nước mặt môi trường nền

Vị trí lấy mẫu:
- Xã Đức Mỹ, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, về phía Bắc 700m gần vị trí hợp lưu với sông Cổ Chiên (NM01)

- Trước cầu Cái Hóp (NM02)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM01
	NM02
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D


	1
	pH
	-
	6,65
	6,78
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	4,67
	6,31
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	9,6
	17,9
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	6,1
	7,6
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	2,3
	2,1
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,300
	0,276
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	59,2
	57,1
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,009
	0,017
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,669
	0,463
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,03
	0,04
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,8
	0,3
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	4,3.103
	1,5.103
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: Điểm NM01: thông số DO không đạt quy chuẩn (Mức B - Bảng 2)
b) Chất lượng nước mặt môi trường tác động

Vị trí lấy mẫu:

- Cầu Mỹ Huê (NM3)
- Cầu Đúc, sông Nhị Long, xã Nhị Long (NM4)
- Cầu Ba Si, xã Phương Thạnh (NM6)
- Cầu Treo, sông Càng Long, xã An Trường (NM25)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM3
	NM4
	NM6
	NM25
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,74
	6,63
	6,80
	6,63
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	4,14
	4,58
	4,36
	4,55
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	9,4
	28,2
	7,0
	15,3
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	19,1
	13,7
	19,1
	20,6
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,6
	2,0
	1,7
	2,4
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,318
	0,185
	0,265
	0,298
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	153,5
	158,3
	139,4
	148,4
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,038
	0,058
	0,023
	0,037
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,050
	0,115
	KPH

(LOD=0,015)
	0,038
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,10
	KPH

(LOD=0,01)
	0,12
	0,10
	-
	-
	-
	-

	11
	As
	mg/L
	-
	0,0012
	-
	-
	0,01 (bảng 1)

	12
	Pb
	mg/L
	-
	<0,0006
	-
	-
	0,02 (bảng 1)

	13
	Fe
	mg/L
	-
	1,02
	-
	-
	0,5 (bảng 1)

	14
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,6
	0,6
	0,4
	0,8
	5,0 (bảng 1)

	15
	Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	
	
	

	
	BHC
	µg/L
	-
	<0,015 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Heptachlor & heptachlor epoxide
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	0,2 (bảng 1)

	
	Aldrin
	µg/L
	-
	<0,015 
	-
	-
	0,1 (bảng 1)

	
	Chlodrane
	µg/L
	-
	<0,015 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Endrin
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Endosulfan
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	DDTs
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	1,0 (bảng 1)

	
	Dieldrin
	µg/L
	-
	<0,09 
	-
	-
	0,1 (bảng 1)

	16
	Coliform
	MPN/ 100mL
	9,3.104
	4,3.103
	2,4.103
	4,3.104
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM3: thông số DO, COD, NH4+ (tính theo N), Cl- và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM4: thông số DO, NO2- (tính theo N)- và Fe không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM6: thông số DO, COD không đạt quy chuẩn (Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM25: thông số DO, COD và Coliform không đạt quy chuẩn (Mức B - Bảng 2)
1.3. Thành phố Trà Vinh

Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu:

- Cầu Long Bình 1 (NM2)

- Cống Tầm Phương - sông Trà Vinh (NM24)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM2
	NM24
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,69
	7,61
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	4,52
	3,86
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	13,7
	31,3
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	30,5
	14,2
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,9
	KPH

(LOD=1,0)
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,145
	0,146
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	254,7
	63,0
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,006
	0,027
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH

(LOD=0,015)
	0,435
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,08
	0,06
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,8
	0,5
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	2,4.104
	9,3.103
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM2: thông số DO, COD, Cl- và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM24: thông số DO và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 2_ mức B)

1.4. Huyện Châu Thành
Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu: Cầu Ô Chát - sông Ô Chát, xã Song Lộc (NM23)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM23
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,75
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,81
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	28,2
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	19,1
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	3,7
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,293
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	136,0
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,022
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,071
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,01
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,7
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	4,3.105
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM23: thông số DO, COD và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Bảng 2_ mức B)
1.5. Huyện Tiểu Cần

Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu: 

- Cầu Rạch Lợp - Sông Cần Chông (NM10)
- Bến phà Đại Ngãi, thị trấn Cầu Quan (NM11)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM10
	NM11
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,73
	6,94
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	4,41
	6,52
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	22,7
	38,6
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	21,4
	7,6
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,9
	2,5
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,227
	0,208
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	164,5
	37,2
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,051
	0,023
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,087
	0,307
	
	-
	
	

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,08
	0,05
	
	-
	
	

	11
	As
	mg/L
	0,0014
	-
	0,01 (bảng 1)

	12
	Pb
	mg/L
	<0,0006 
	-
	0,02 (bảng 1)

	13
	Fe
	mg/L
	1,77
	-
	0,5 (bảng 1)

	14
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,7
	0,7
	5,0 (bảng 1)

	15
	Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	
	
	

	
	BHC
	µg/L
	<0,015 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Heptachlor & heptachlor epoxide
	µg/L
	<0,09 
	-
	0,2 (bảng 1)

	
	Aldrin
	µg/L
	<0,015 
	-
	0,1 (bảng 1)

	
	Chlodrane
	µg/L
	<0,015 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Endrin
	µg/L
	<0,09 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Endosulfan
	µg/L
	<0,09 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	DDTs
	µg/L
	<0,09 
	-
	1,0 (bảng 1)

	
	Dieldrin
	µg/L
	<0,09 
	-
	0,1 (bảng 1)

	16
	Coliform
	MPN/100mL
	2,4.104
	9,3.102
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM10: thông số DO, COD, NO2- (tính theo N), Fe và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
1.6. Huyện Trà Cú

 Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu:

- Cầu Tập Sơn, xã Tập Sơn (NM12)
- Kênh Mù U, xã Lưu Nghiệp Anh (NM13)
- Cống Trà Cú, sông Trà Cú (NM14)
- Cầu Phước Hưng, xã Phước Hưng (NM16)
- Vùng nuôi cá lóc xã Đại An (NM28)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM12
	NM13
	NM14
	NM16
	NM28
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	6,72
	6,92
	6,81
	6,92
	6,78
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,84
	3,75
	3,57
	3,95
	3,53
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	9,5
	22,8
	14,8
	16,3
	6,5
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	29,2
	25,5
	30,0
	31,5
	41,2
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	2,8
	2,9
	2,5
	2,3
	3,6
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	1,430
	0,870
	1,040
	2,930
	2,540
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	253,3
	255,4
	280,2
	197,6
	2.289,0
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,040
	0,067
	0,035
	0,030
	0,204
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,153
	0,416
	0,056
	KPH

(LOD=0,015)
	0,137
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,19
	0,06
	0,07
	0,17
	0,55
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,6
	0,8
	KPH

(LOD=0,3)
	0,5
	0,5
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/ 100mL
	4,3.103
	2,4.104
	9,3.103
	4,3.103
	9,3.104
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM12: thông số DO, COD, NH4+ (tính theo N) và Cl- không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM13, NM28: thông số DO, COD, NH4+ (tính theo N), Cl-, NO2- (tính theo N) và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2).

- Điểm NM14: thông số DO, COD, NH4+ (tính theo N), Cl- và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM16: thông số DO, COD và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
1.7. Huyện Cầu Ngang

Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu quan trắc: 

- Sông Bãi Vàng, xã Mỹ Hòa (NM17)
- Sông Bến Chùa, xã Mỹ Long Nam (NM18)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM17
	NM18
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	7,17
	7,04
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,06
	3,02
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	170,8
	42,8
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	31,5
	19,5
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,9
	1,5
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,127
	0,093
	0,3  (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	4.646,8
	6.075,2
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,080
	0,052
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,351
	0,445
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,05
	0,15
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,7
	0,3
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.104
	4,3.103
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM17: thông số DO, TSS, COD, NH4+ (tính theo N), Cl-, NO2- (tính theo N) và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM18: thông số DO, COD, Cl- và NO2- (tính theo N) không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
1.8. Huyện Duyên Hải

Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu: 

- Cống La Bang, xã Đôn Châu (NM15)
- Kênh đào Trà Vinh, xã Long Vĩnh (NM27)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM15
	NM27
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	7,18
	6,93
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,89
	3,61
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	23,6
	48,0
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	27,0
	13,5
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	2,2
	2,2
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,590
	0,286
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	946,6
	1.483,5
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,044
	0,031
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,128
	0,344
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,06
	0,05
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,8
	0,7
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.102
	9,3.104
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM15: thông số DO, COD, NH4+ (tính theo N) và Cl- không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM27: thông số DO, Cl- và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
1.9. Thị xã Duyên Hải

Chất lượng nước mặt môi trường tác động
Vị trí lấy mẫu: 

- Cầu Long Toàn (NM19)
- Cảng cá Láng Chim, phường 2 (NM20)
- Kênh đào Trà Vinh, xã Dân Thành (NM21)
- Kênh 12 - khu vực gần bãi rác thị xã Duyên Hải (NM26)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM19
	NM20
	NM21
	NM26
	Mức A
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	-
	7,32
	7,68
	7,14
	7,37
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,62
	3,30
	3,86
	3,50
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	43,6
	41,3
	27,7
	56,0
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	20,2
	39,0
	22,5
	75,7
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,2
	3,0
	2,0
	10,6
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,107
	0,307
	0,102
	2,660
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	10.808,0
	8.811,6
	8.949,3
	588,6
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,275
	0,193
	0,173
	0,119
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,356
	0,412
	0,426
	0,108
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,08
	0,05
	0,08
	0,71
	-
	-
	-
	-

	11
	As
	mg/L
	0,0018
	0,0017
	-
	-
	0,01 (bảng 1)

	12
	Pb
	mg/L
	<0,0006 
	<0,0006
	-
	-
	0,02 (bảng 1)

	13
	Fe
	mg/L
	0,44
	1,22
	-
	-
	0,5 (bảng 1)

	14
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,7
	0,6
	0,5
	0,6
	5,0 (bảng 1)

	15
	Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	
	
	

	
	BHC
	µg/L
	<0,015 
	<0,015
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Heptachlor & heptachlor epoxide
	µg/L
	<0,09 
	<0,09
	-
	-
	0,2 (bảng 1)

	
	Aldrin
	µg/L
	<0,015 
	<0,015
	-
	-
	0,1

	
	Chlodrane
	µg/L
	<0,015 
	<0,015
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Endrin
	µg/L
	<0,09 
	<0,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Endosulfan
	µg/L
	<0,09 
	<0,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	DDTs
	µg/L
	<0,09 
	<0,09
	-
	-
	1,0 (bảng 1)

	
	Dieldrin
	µg/L
	<0,09 
	<0,09
	-
	-
	0,1 (bảng 1)

	16
	Coliform
	MPN/ 100mL
	9,3.103
	2,4.104
	9,3.104
	4,3.104
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
- Điểm NM19, NM21: thông số DO, COD, Cl-, NO2- (tính theo N) và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM20: thông số DO, COD, NH4+ (tính theo N), Cl-, NO2- (tính theo N), Fe và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
- Điểm NM26: thông số DO, COD, BOD5, NH4+ (tính theo N), Cl-, NO2- (tính theo N và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Mức B - Bảng 2)
1.10. Chỉ số chất lượng nước WQI
Mức đánh giá chất lượng nước mặt theo chỉ số WQI

	Khoảng giá trị WQI
	Chất lượng nước
	Phù hợp với mục đích sử dụng
	Màu sắc

	91 - 100
	Rất tốt
	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
	Xanh nước biển

	76 - 90
	Tốt
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp
	Xanh lá cây

	51 - 75
	Trung bình
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác
	Vàng

	26 - 50
	Kém
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác
	Da cam

	10 - 25
	Ô nhiễm nặng
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai
	Đỏ

	<10
	Ô nhiễm rất nặng
	Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý
	Nâu


(Nguồn: Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

a) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI_VN)

· Chỉ số chất lượng nước mặt môi trường nền đợt tháng 7/2024
	Điểm quan trắc
	Tháng 7/2024
	Khoảng giá trị WQI

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Kém
	Ô nhiễm nặng
	Ô nhiễm rất nặng

	NM01
	87
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM02
	100
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM03
	97
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM04
	96
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10


* Nhận xét: Chỉ số chất lượng nước mặt môi trường nền đợt tháng 7/2024: Chỉ số chất lượng nước (WQI_VN) tại đa số các điểm quan trắc đều ở mức rất tốt, riêng tại điểm NM01 đạt mức tốt.
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Hình 1. Sơ đồ biểu diễn chỉ số WQI môi trường nền

· Chỉ số chất lượng nước mặt môi trường tác động đợt tháng 7/2024

	Điểm quan trắc
	Tháng 7/2024
	Khoảng giá trị WQI

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Kém
	Ô nhiễm nặng
	Ô nhiễm rất nặng

	NM2
	30
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM3
	29
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM4
	80
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM6
	94
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM7
	27
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM9
	90
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM10
	28
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM11
	100
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM12
	77
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM13
	25
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM14
	49
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM15
	89
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM16
	77
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM17
	27
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM18
	77
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM19
	49
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM20
	26
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM21
	27
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM23
	30
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM24
	54
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM25
	30
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM26
	20
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM27
	30
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM28
	22
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10


* Nhận xét: Chỉ số chất lượng nước (WQI_VN) dao động trong khoảng 20 - 100, có sự chênh lệch rõ rệt giữa các điểm quan trắc, trong đó: Cầu Ba Si, xã Phương Thạnh (NM6), Sông Hậu tại xã Hòa Tân (NM9) và Bến phà Đại Ngãi, thị trấn Cầu Quan (NM11) có chỉ số WQI cao; tại Kênh Mù U, xã Lưu Nghiệp Anh (NM13), Kênh 12 - khu vực gần bãi rác thị xã Duyên Hải (NM26) và vùng nuôi cá lóc xã Đại An (NM28) có chỉ số WQI thấp nhất.
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Hình 2. Sơ đồ biểu diễn chỉ số WQI môi trường tác động
II. Môi trường nước biển


2.1. Huyện Cầu Ngang

Vị trí lấy mẫu:

- Khu vực xã Mỹ Long Nam (B6)


- Khu neo đậu tránh trú bão Vàm Lầu, xã Mỹ Long Bắc (B10)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 10: 2023/BTNMT

	
	
	
	B6
	B10
	

	1
	pH
	-
	7,89
	7,64
	6,5-8,5

	2
	Độ đục
	NTU
	82
	190
	-

	3
	Độ muối
	‰ 
	28,1
	26,4
	-

	4
	DO
	mg/L
	3,72
	3,87
	≥ 5

	5
	TSS
	mg/L
	46,6
	80,2
	50

	6
	Sulfua (tính theo S2-)
	mg/L
	0,05
	0,05
	-

	7
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,085
	0,098
	0,1

	8
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,07
	0,06
	0,2

	9
	Dầu mỡ khoáng
	mg/L
	0,5
	0,4
	5,0

	10
	As
	mg/L
	0,0020
	<0,00075
	0,02

	11
	Hg
	mg/L
	<0,00024
	<0,00024
	0,0005

	12
	Fe              
	mg/L
	0,65
	2,24
	0,5

	13
	Cr
	mg/L
	<0,015
	<0,015
	0,1

	14
	Zn
	mg/L
	<0,09
	<0,09
	0,1

	15
	Cd
	mg/L
	<0,00075
	<0,00075
	0,005

	16
	Cu
	mg/L
	<0,015
	<0,015
	0,02

	17
	Phenol
	mg/L
	<0,0009
	<0,0009
	0,03

	18
	Hóa chất bảo vệ thực vật DDTs)
	µg/L
	<0,09
	<0,09
	1,0

	19
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.104
	9,3.103
	1.000


* Nhận xét: 

- Điểm B6: thông số DO, Fe, Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Bảng 2)
- Điểm B10: thông số DO, TSS, Fe và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Bảng 2)
2.2. Huyện Duyên Hải

Vị trí lấy mẫu: tại khu vực nước biển xã Đông Hải (B3)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 10: 
2023/BTNMT

	
	
	
	B3
	

	1
	pH
	-
	7,62
	6,5-8,5

	2
	Độ đục
	NTU
	82
	-

	3
	Độ muối
	‰ 
	28,4
	-

	4
	DO
	mg/L
	3,38
	≥ 5

	5
	TSS
	mg/L
	106,4
	50

	6
	Sulfua (tính theo S2-)
	mg/L
	0,06
	-

	7
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,109
	0,1

	8
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,06
	0,2

	9
	Dầu mỡ khoáng
	mg/L
	0,3
	5,0

	10
	As
	mg/L
	0,0012
	0,02

	11
	Hg
	mg/L
	<0,00024
	0,0005

	12
	Fe              
	mg/L
	1,59
	0,5

	13
	Cr
	mg/L
	<0,015
	0,1

	14
	Zn
	mg/L
	<0,09
	0,1

	15
	Cd
	mg/L
	<0,00075
	0,005

	16
	Cu
	mg/L
	<0,015
	0,02

	17
	Phenol
	mg/L
	<0,0009
	0,03

	18
	Hóa chất bảo vệ thực vật DDTs)
	µg/L
	<0,09
	1,0

	19
	Coliform
	MPN/100mL
	4,3.103
	1.000


* Nhận xét: 

- Điểm B3: thông số DO, TSS, NH4+ (tính theo N), Fe và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Bảng 2)
2.3. Thị xã Duyên Hải


Vị trí lấy mẫu:
- Khu du lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hoà (B1)

- Khu vực Cảng biển (B7)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 10: 2023/BTNMT

	
	
	
	B1
	B7
	

	1
	pH
	-
	7,82
	7,71
	6,5-8,5

	2
	Độ đục
	NTU
	63
	208
	-

	3
	Độ muối
	‰ 
	37,0
	11,5
	-

	4
	DO
	mg/L
	3,72
	4,07
	≥ 5

	5
	TSS
	mg/L
	48,2
	85,2
	50

	6
	Sulfua (tính theo S2-)
	mg/L
	0,05
	0,04
	-

	7
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,098
	0,187
	0,1

	8
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,08
	0,06
	0,2

	9
	Dầu mỡ khoáng
	mg/L
	0,4
	0,4
	5,0

	10
	As
	mg/L
	<0,00075
	0,0012
	0,02

	11
	Hg
	mg/L
	<0,00024
	<0,00024
	0,0005

	12
	Fe              
	mg/L
	0,788
	1,52
	0,5

	13
	Cr
	mg/L
	<0,015
	<0,015
	0,1

	14
	Zn
	mg/L
	<0,09
	<0,09
	0,1

	15
	Cd
	mg/L
	<0,00075
	<0,00075
	0,005

	16
	Cu
	mg/L
	<0,015
	<0,015
	0,02

	17
	Phenol
	mg/L
	<0,0009
	<0,0009
	0,03

	18
	Hóa chất bảo vệ thực vật DDTs)
	µg/L
	<0,09
	<0,09
	1,0

	19
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.103
	4,3.104
	1.000


* Nhận xét: 

- Điểm B1: thông số DO, Fe và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 2)
- Điểm B7: thông số DO, TSS, NH4+ (tính theo N), Fe và Coliform không đạt quy chuẩn (Bảng 1 và Bảng 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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